
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:         /2023/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Ngân sách 

nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn;

Xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 

đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, 

nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết.



Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, 

Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 06 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 16    

tháng 11 năm 2023./.

Nơi nhận :           
- Ủy ban TV Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;                    (để báo cáo)
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB QPPL);
- Ban Công tác đại biểu;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP, TX;
- Báo Hải Dương, Trang TTĐT HĐND tỉnh,
  Trung tâm CNTT- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Hiệu
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QUY ĐỊNH
Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung 

ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ……/2023/NQ-HĐND 
ngày …tháng … năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đến 
năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành của tỉnh. 
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình 
và cá nhân tham gia thực hiện sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng 
dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3. Các Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các 
chính sách hỗ trợ theo Quy định này.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm và bền vững; bảo đảm quản lý tập 

trung, thống nhất về mục tiêu, chính sách.
2. Đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp việc hỗ trợ với các cơ chế chính 

sách hỗ trợ từ các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch khác.
a) Trong cùng một thời điểm và cùng một nội dung có nhiều chính sách 

hỗ trợ khác nhau thì đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng chính sách hỗ 
trợ có lợi nhất.

b) Mỗi đối tượng thụ hưởng được hưởng không quá 03 chính sách hỗ trợ 
theo Quy định này.

3.  Tập trung hỗ trợ các chủ thể có kế hoạch, chương trình, dự án sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ... 
phù hợp với định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh; phải đảm bảo 
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điều kiện về bảo vệ môi trường.
4. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp chỉ giải ngân sau 

khi các chủ thể được hỗ trợ đã hoàn thành dự án, công trình và có đầy đủ hồ sơ 
theo quy định.

5. Vốn đầu tư công cấp tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện.
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
- Nguồn kinh phí sự nghiệp nông, lâm nghiệp và phòng chống lụt bão;
- Nguồn vốn đầu tư phát triển.
Điều 5. Thời gian thực hiện
Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Chính sách hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp
1. Hỗ trợ thuê đất để sản xuất hàng hóa quy mô lớn
a) Đối tượng được hỗ trợ
Doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân thuê đất để xây 

dựng vùng sản xuất tập trung.
b) Điều kiện được hỗ trợ
- Có hợp đồng thuê đất, có phương án sản xuất phù hợp với mục đích sử 

dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
- Diện tích thuê đất từ 5ha trở lên và liền vùng, liền thửa;
- Thời hạn thuê đất đảm bảo tối thiểu 5 năm liên tục. 
c) Chính sách hỗ trợ
Hỗ trợ 05 triệu đồng/ha/năm cho 2 năm đầu tính từ khi thuê đất.
2. Hỗ trợ xây dựng nhà màng để trồng cây rau màu, hoa cây cảnh có giá 

trị kinh tế cao
a) Đối tượng được hỗ trợ
Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ 

gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà màng.
b) Điều kiện được hỗ trợ
- Nhà màng có diện tích từ 1.000 m2/nhà trở lên đảm bảo theo thiết kế 

được chấp thuận, sản xuất những loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như: dưa 
lưới, dưa thơm, dưa chuột, rau, nấm, hoa, cây giống…;

- Vị trí xây dựng nhà màng không nằm trong khu vực quy hoạch chuyển 
đổi mục đích sử dụng đất sang mục đích phi nông nghiệp trong vòng 05 năm;
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- Phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của địa phương. 
c) Chính sách hỗ trợ
Hỗ trợ 100.000 đồng/m² xây dựng nhà màng, hỗ trợ không quá 

50.000m²/năm/toàn tỉnh.
3. Hỗ trợ mở rộng diện tích cây vụ đông
a) Đối tượng được hỗ trợ
Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, doanh nghiệp, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân tham gia mở rộng 
diện tích cây vụ đông.

b) Điều kiện được hỗ trợ
Cây trồng vụ đông được chỉ đạo sản xuất theo quy trình an toàn, phù hợp 

với thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; tổng diện tích cây vụ đông của 
cấp huyện tại năm được hỗ trợ cao hơn tổng diện tích cây vụ đông của cấp 
huyện đó ở năm trước năm hỗ trợ (sau khi trừ đi diện tích cây vụ đông chuyển 
sang mục đích sử dụng khác trong năm).

c) Chính sách hỗ trợ
Hỗ trợ 04 triệu đồng/năm/ha diện tích cây vụ đông tăng thêm (theo số liệu 

công bố của Cục Thống kê Hải Dương) để hỗ trợ, khuyến khích đầu tư mở rộng 
sản xuất cây vụ đông các năm tiếp theo.

4. Hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, GAP phục vụ xuất khẩu
a) Đối tượng được hỗ trợ
Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, kiểm tra giám sát 

rau, trái cây an toàn theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, Global GAP.
b) Điều kiện được hỗ trợ
- Vùng sản xuất hữu cơ, GlobalGAP có quy mô tối thiểu từ 10ha/vùng trở 

lên; vùng sản xuất VietGAP có quy mô tối thiểu từ 5ha/vùng trở lên; đáp ứng 
các tiêu chuẩn của chứng nhận hữu cơ hoặc tiêu chuẩn GAP;

- Có hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm;
- Mỗi vùng chỉ được đề nghị hỗ trợ cấp 1 loại giấy chứng nhận (hữu cơ, 

VietGAP hoặc Global GAP).
c) Chính sách hỗ trợ

 - Hỗ trợ chi phí đánh giá cấp mã số vùng trồng mới và đánh giá duy trì mã 
số vùng trồng: 03 triệu đồng/1 mã số vùng trồng/năm;

- Hỗ trợ chi phí đánh giá cấp mã số cơ sở đóng gói và đánh giá duy trì mã 
số cơ sở đóng gói: 02 triệu đồng/1 mã số cơ sở đóng gói/năm;
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- Hỗ trợ một lần chi phí mua phân bón hữu cơ hoặc thuốc bảo vệ thực vật 
để sản xuất ra sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn hữu cơ, GAP phục vụ xuất 
khẩu: 05 triệu đồng/ha;

- Hỗ trợ chi phí tư vấn, tập huấn, đánh giá, cấp giấy chứng nhận: 150 triệu 
đồng/vùng đối với vùng sản xuất hữu cơ, GlobalGAP; 06 triệu đồng/ha đối với 
vùng sản xuất VietGAP (trong đó: kinh phí năm đầu là 05 triệu đồng/ha, kinh 
phí đánh giá duy trì năm thứ hai là 01 triệu đồng/ha );

- Hỗ trợ vùng xuất khẩu chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm nhằm kiểm soát 
tính tuân thủ tiêu chuẩn của rau, củ, trái cây xuất khẩu theo các quy định của 
nước nhập khẩu: 05 triệu đồng/vùng/năm.

5. Hỗ trợ thực hiện sản xuất chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP, An 
toàn dịch bệnh động vật

a) Đối tượng được hỗ trợ
Doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi), cơ 

quan, đơn vị tư vấn, hỗ trợ chăn nuôi an toàn.
b) Điều kiện được hỗ trợ
- Quy mô chăn nuôi tối thiểu đảm bảo một trong các điều kiện sau: 60 con 

lợn nái; 300 con lợn thịt; 3.000 con gia cầm thương phẩm thịt; 1.000 gia cầm đẻ 
trứng;

- Các cơ sở chăn nuôi phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Luật 
Chăn nuôi và các hướng dẫn thi hành Luật, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn dịch 
bệnh động vật;

- Mỗi cơ sở chăn nuôi chỉ được hỗ trợ cấp 01 loại giấy chứng nhận: sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAHP hoặc An toàn dịch bệnh;

- Không hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi gia công.
c) Chính sách hỗ trợ
- Hỗ trợ một lần tối đa 30 triệu đồng/cơ sở chăn nuôi để mua chế phẩm 

sinh học, hóa chất cải tạo hệ thống nước thải trong chăn nuôi đáp ứng điều kiện 
sản xuất theo quy trình VietGAHP, an toàn dịch bệnh động vật.

- Hỗ trợ chi phí tư vấn, tập huấn chăn nuôi theo quy trình VietGAHP, 
chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật: 10 triệu đồng/cơ sở.

- Hỗ trợ chi phí đánh giá, cấp giấy chứng nhận năm đầu là 30 triệu 
đồng/cơ sở và đánh giá lại trong năm thứ hai là 15 triệu đồng/cơ sở. 

6. Hỗ trợ đánh giá cấp giấy chứng nhận VietGAP cho vùng nuôi trồng 
thủy sản tập trung.

a) Đối tượng được hỗ trợ
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Doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân sản xuất; cơ 
quan, đơn vị hỗ trợ, tư vấn, giám sát sản xuất thủy sản tập trung.

b) Điều kiện được hỗ trợ
- Các vùng sản xuất tập trung có quy mô từ 05 ha trở lên; 
- Vùng nuôi trồng thủy sản đảm bảo các điều kiện sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP và không nằm trong khu vực được quy hoạch chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất sang mục đích phi nông nghiệp trong vòng 5 năm và phù hợp 
với quy hoạch, định hướng phát triển của địa phương. 

c) Chính sách hỗ trợ.
- Hỗ trợ một lần 10 triệu đồng/01 ha để mua chế phẩm sinh học và thuốc 

phòng trị bệnh trong danh mục được phép lưu hành; sản xuất sản phẩm an toàn 
theo quy trình VietGAP.

- Hỗ trợ chi phí tư vấn, tập huấn nuôi trồng thủy sản theo quy trình 
VietGAP: 10 triệu đồng/vùng.

- Hỗ trợ chi phí đánh giá cấp giấy chứng nhận VietGAP là 40 triệu 
đồng/vùng và chi phí đánh giá lại trong năm thứ hai là 20 triệu đồng/vùng.

7. Hỗ trợ nông nghiệp thông minh gắn với chuyển đổi số
a) Đối tượng được hỗ trợ
Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư các hoạt động sản xuất nông nghiệp.
b) Điều kiện được hỗ trợ
Đối tượng được hỗ trợ đầu tư các hoạt động sản xuất nông nghiệp đảm 

bảo một trong các điều kiện sau:
- Sản xuất rau thủy canh, khí canh, dưa lưới, dưa thơm, cây giống... trong 

nhà màng quy mô tối thiểu 3.000m2.
- Các cơ sở chăn nuôi có quy mô tối thiểu đảm bảo một trong các điều 

kiện sau: 100 con lợn nái, đực giống; 1.000 con lợn thịt hoặc trại chăn nuôi hỗn 
hợp từ 500 con gồm lợn nái và lợn thịt; 3.000 con gia cầm sinh sản hoặc 5.000 
con gia cầm thương phẩm; 100 con trâu, bò sinh sản hoặc 200 con trâu, bò thịt 
trở lên.

- Các vùng sản xuất thủy sản tập trung đảm bảo một trong các điều kiện 
sau: có quy mô từ 05 ha trở lên; cơ sở nuôi cá sông trong ao; các cơ sở sản 
xuất giống. 

c) Chính sách hỗ trợ
Hỗ trợ 50% chi phí mua trang thiết bị để sử dụng nền tảng kỹ thuật số 

trong điều hành sản xuất; Chi phí xây dựng hệ thống điều khiển từ xa, hệ thống 
dự báo, cảnh báo dịch hại, tưới nước tự động, hệ thống giám sát, điều khiển cho 
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ăn tự động, giám sát dịch bệnh, giám sát quy trình sản xuất, xử lý chất thải, 
nhưng không quá 500 triệu đồng/cơ sở.

8. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ nông sản
a) Đối tượng được hỗ trợ
Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
b) Chính sách hỗ trợ
- Hỗ trợ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ phát triển thương 

mại điện tử, quản lý truy xuất nguồn gốc và bao bì, nhãn mác: 01 tỷ đồng/năm;
- Hỗ trợ tổ chức, thực hiện chương trình xúc tiến thương mại cấp tỉnh 

(triển lãm nông sản, kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư...): 03 tỷ đồng/năm.
9. Hỗ trợ kinh phí tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách của Nghị quyết:
a) Đối tượng được hỗ trợ
Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân 

dân cấp xã.
b) Chính sách hỗ trợ
- Hỗ trợ 200.000 đồng/ha (cấp tỉnh: 60.000 đồng; cấp huyện: 70.000 

đồng; cấp xã: 70.000 đồng) kinh phí quản lý, tổ chức triển khai thực hiện đối 
với các chính sách: Hỗ trợ thuê đất để sản xuất hàng hóa quy mô lớn; Hỗ trợ mở 
rộng diện tích cây vụ đông;

- Hỗ trợ 01 triệu đồng/cơ sở/vùng/dự án (cấp tỉnh: 300.000 đồng; cấp 
huyện: 300.000 đồng; cấp xã: 400.000 đồng) kinh phí quản lý, tổ chức triển 
khai thực hiện đối với các chính sách còn lại;

- Hỗ trợ 50 triệu đồng/năm để tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện 
các chính sách hỗ trợ của Nghị quyết và triển khai kế hoạch năm tiếp theo.

Điều 7. Chính sách hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư phát triển
1. Hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới nước tiên tiến tiết kiệm nước
a) Đối tượng được hỗ trợ
Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, doanh nghiệp, hợp 

tác xã, xây dựng vùng sản xuất chuyên canh rau màu, cây ăn quả tập trung.
b) Điều kiện được hỗ trợ
Vùng sản xuất chuyên canh rau màu, cây ăn quả tập trung đảm bảo quy 

mô 20 ha/vùng trở lên, liền vùng, liền thửa, phù hợp với quy hoạch và các quy 
định khác của pháp luật có liên quan.

c) Chính sách hỗ trợ
Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng và thiết bị hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước, cải tạo vùng sản xuất. Mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/ha.
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2. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung
a) Đối tượng được hỗ trợ
Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế thực hiện đầu tư tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung.
b) Điều kiện được hỗ trợ
- Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung có quy mô từ 20ha trở lên, phù hợp 

với quy hoạch được phê duyệt và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Nguồn nước và chất lượng nước phục vụ cho hoạt động sản xuất của 

vùng phải đảm bảo các quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở nuôi 
trồng thủy sản thương phẩm.

c) Chính sách hỗ trợ
Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, 

nhưng không quá 150 triệu đồng/ha. 
Các hạng mục được hỗ trợ: Hệ thống cấp thoát nước đầu mối (kênh cấp, 

cống đầu mối, kênh thoát nước, trạm bơm), đường giao thông, hệ thống điện, 
công trình xử lý nước thải chung.

3. Hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp phát triển 
du lịch

a) Đối tượng được hỗ trợ
Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế thực hiện đầu tư tại các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp 
phát triển du lịch.

b) Điều kiện được hỗ trợ
Vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp phát triển du lịch có quy mô 

từ 100ha trở lên, phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan. 

c) Chính sách hỗ trợ
Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng hạ tầng trong vùng sản xuất nông nghiệp 

hữu cơ kết hợp du lịch, nhưng không quá 200 triệu đồng/ha. 
Các hạng mục được hỗ trợ: đường giao thông, công trình thủy lợi, công 

trình đê điều./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG




